	THUYẾT MINH

Cơ sở đề xuất phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn
 tỉnh Bắc Kạn
 (Kèm theo Tờ trình số         /TTr-STC  ngày      tháng 12 năm 2023 của Sở Tài chính)




1. Cơ sở xây dựng: 


- Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 20 và khoản 2, Điều 21, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2021 của Chính phủ.

2. Nội dung dự thảo Quyết định:

2.1. Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
2.1.1 Quy định về phạm vi điều chỉnh.
Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh:

“1. Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do Nhà nước đầu tư, quản lý; bao gồm:

a) Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung.

b) Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị.”

Tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định về thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch:

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý.”

Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.”
Từ các quy định nêu trên, Sở Tài chính đề xuất phạm vi điều chỉnh như sau:

“1. Quy định về phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

2. Quy định về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ”.

2.1.2 Quy định về đối tượng áp dụng: 

Và tại Điều 2 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng:

“1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).

4. Doanh nghiệp.

5. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.”
Qua nghiên cứu, đối tượng áp dụng của Quyết định trùng với đối tượng áp dụng của Nghị định do đó Sở Tài chính đề xuất đối tượng áp dụng như sau:

“1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4. Doanh nghiệp.

5. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.”

2.2. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:
Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định “b) Cơ quan quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch ở địa phương là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).


Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng”.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch) đảm bảo thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, phù hợp với quy mô tài sản và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương”.
Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP về Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch quy định “5. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

a) Khi có tài sản cần thanh lý, cơ quan, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều này gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) tổng hợp, có ý kiến bằng văn bản kèm theo bản sao hồ sơ, gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này (đối với các trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên), hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này (đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản kèm theo hồ sơ, trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định.

d) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, ban hành Quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp”.
Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP về Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại quy định “4. Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại quy định tại khoản 3 Điều này gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, có ý kiến bằng văn bản kèm theo bản sao hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.

c) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này (đối với các trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên), hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này (đối với các trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên), cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản kèm theo hồ sơ trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định.

d) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành Quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.”
Theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP thì tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao cho đối tượng thuộc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã quản lý.
Qua nghiên cứu, hiện nay Đảng và Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện và ngày 20/9/2023 UBND tỉnh cũng đã báo cáo các Bộ, ngành có liên quan và đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xem xét về những vấn đề vướng mắc để địa phương có cơ sở thực hiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, qua tham khảo Quyết định phân cấp của các tỉnh (Hòa Bình tại Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND; Sơn La tại Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND; Quảng Ngãi tại Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND) thì UBND các tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại theo hướng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đối với tài sản cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc cấp tỉnh quản lý; Sở Xây dựng quyết định đối với tài sản cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị thuộc cấp tỉnh quản lý; UBND các huyện, thành phố quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý.
Mặt khác, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương rà soát các trường hợp đã phân cấp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để ủy quyền cho Giám đốc các Sở Quyết định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Đối với việc thanh lý; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, khi chưa tham mưu ban hành phân cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 20 và Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về nước sạch (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng) sẽ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Trường hợp chỉ phân cấp quyết định theo giá trị (nguyên giá) còn lại, sẽ để UBND tỉnh quyết định trên cơ sở tham mưu của cơ quan chuyên môn (cơ quan đang được giao phân cấp) sẽ làm chậm tiến độ giải quyết đồng thời kết quả cũng không có gì thay đổi so với trường hợp cơ quan chuyên môn quyết định. 

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung về thủy lợi trong đó có các nội dung liên quan đến nước sạch nông thôn.

 Theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn thì Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung Cấp nước đô thị.

Vì vậy, trên cơ sở các căn cứ và phân tích nêu trên Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại cho: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn thuộc cấp tỉnh quản lý; Sở Xây dựng đối với toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc cấp tỉnh quản lý; UBND các huyện, thành phố quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý.


2.3. Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở quy định hiện hành, dự thảo quyết định quy định về tổ chức thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định này căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định của mình.

2. Các nội dung về thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh không phân cấp tại quyết định này thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế, bãi bỏ thì áp dụng theo quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới.

3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

2.4. Thời gian hiệu lực


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, và trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định, Điều 5 dự thảo Quyết định quy định hiệu lực thi hành như sau: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng 12 năm 2023”.
2.5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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